
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1964/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh yực Y, Dược cổ truyền 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cúẳ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một sắ điêu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phươrịg ngày 22 thảng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh 
phủ về kiếm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định so 92/2017/NĐ-CP ngày 07 thảng 
8 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liền 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 20ỉ7 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiếm soát thủ 
tục hành chỉnh; 

Xét đề nghị Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình sổ 4968/TTr-SYT ngày 03 tháng 6 
năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành, chính 
lĩnh Yực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, gồm 
05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tò của 
ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcityẻgov.vn/ 
(Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa)ẳ 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tò ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự C.2, C.3 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
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nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 
Dược, mỹ phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh; Y Dược học cổ truyền; Y tế dự phòng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tếề 

- Tại Mục A Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 
số 1064/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ 
truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc 
Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Noi nhận: 
- Như Điều 3; 
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC; 
- TTƯB: CT; 
- VPUB: CVP, PCVP/VX; 
- Trang tâm Tin học, Trung tâm Công báo; 
- Phòng Kiểm soát TTHC; 
- Lưu: VT, KSTT/Tr. 

Phan Văn Mãi 



r»vế 

(Ban hành kèm 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vục Y, Dược cỏ TRUYÈN 
ỘC PHẠM Vi CHÚC NĂNG QllÃN LÝ CỦA SỞ Y TÉ 

Số 1964 /QĐ-ƯBND ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phô) 

A. DANH MỤC THÚ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA DÔI, BÓ SUNG THUỘC THÁM QUYẺN TIÉP NHẶN CỦA SỞ Y TÉ 

STT Tên thủ tuc hành chính • 
Thòi hạn 
gỉái quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh ế V ực Y, Dược cố truyền 

1. Cấp giấy chứng nhận 
lương y theo quy định cho 
các đôi tượng quv định tại 
khoàn 1, 2 và khoản 3 
Điều 1 Thông tư số 
02/2024/TT-BYT. 

- Tront» thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hò 
sơ hợp lẹ, Tổ thư ký 
Hội đồng kiểm tra 
sát hạch phái tiên 
hành rà soát hổ SƠẾ 

- Trong 10 ngày 
làm việc, kẻ từ ngày 
nhận được danh 
sách cùa Tổ thư kv, 
Hội đồng kiểm tra 
sát hạch phải họp để 
ĩỉiài quyêt. 

- Sau khi kiểm tra 
sát hạch 15 ngày: 

+ Trường họp đạt 
kết quả kiém tra sát 
hạch, Tổ thư ký 
trình cơ quan cỏ 
thấm quyển theo 
quy định tại Điều 3 
Thòng tư số 
02/2024/TT-BYT 

Sỡ Y tể 2.500.000 
đồng/lần 

- Luật Khám bệnh, chừa bệnh số 
15/2023/QH15; 

- Thông tư sổ 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy 
chửng nhận lưưng y, giấy chứng 
nhận người có bài thuòc gia 
truvền, giấy chứng nhận ngưừi có 
phương pháp chừa bệnh gia 
truvền và két họp y học cổ truyền 
với y học hiện đại tại cơ sờ khám 
bệnh, chừa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quán lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tê giây phép hoạt động 
đối với cơ sờ khám, chừa bệnh. 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 
ngày 16/3/2024 của Bộ Y tế về 
việc công bố thù tục hành chính 
thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 
được quy định tại Thỏnií tư 

Thời hạn giải 
quyết thực hiện 
theo quv định tại 
Điều 11 Thong tư 
số 02/2024/TT-
BYT. 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

câp giây chứng 
nhận lương y. 

+ Trường hợp 
không đạt kêt quả 
kiểm tra thi sát hạch 
thì phải có văn bản 
thông báo kêt quả 
kiểm tra sát hạch 
cho từng đối tượng. 

02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 
của Bộ Y tê. 

- Quyêt định số 1463/QĐ-BYT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tê vê 
việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Quyêt định số 642/QĐ-
BYT ngày 16/3/2024 vê việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực y, dược cổ truyên quy 
định tại thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

2. câp giây chứng nhận 
lương y theo quy định cho 
các đối tượng quy định tại 
khoản 4, 5 và khoản 6 
Điêu 1 Thông tư số 
02/2024/TT-BYT. 

10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Y tê 2.500.000 
đồng/lần 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định câp giây 
chứng nhận lương y, giây chứng 
nhận người có bài thuốc gia 
truyên, giây chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia 
truyên và kêt hợp y học cổ truyên 
với y học hiện đại tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tê giây phép hoạt động 
đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

Thời hạn giải 
quyêt thực hiện 
theo quy định tại 
Điêu 12 Thông tư 
số 02/2024/TT-
BYT. 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 642/QĐ-BYT 
ngày 16/3/2024 của Bộ Y tê vê 
việc công bố thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyên 
được quy định tại Thông tư 
02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 
của Bộ Y tê. 

- Quyêt định số 1463/QĐ-BYT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tê vê 
việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Quyêt định số 642/QĐ-
BYT ngày 16/3/2024 vê việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực y, dược cổ truyên quy 
định tại thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

3. câp lại giây chứng nhận 
lương y 

07 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Y tê Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định câp giây 
chứng nhận lương y, giây chứng 
nhận người có bài thuốc gia 
truyên, giây chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia 
truyên và kêt hợp y học cổ truyên 
với y học hiện đại tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

- Quyêt định số 642/QĐ-BYT 
ngày 16/3/2024 của Bộ Y tê vê 

Thời hạn giải 
quyêt thực hiện 
theo quy định tại 
Điêu 13 Thông tư 
số 02/2024/TT-
BYT. 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc công bố thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyên 
được quy định tại Thông tư 
02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 
của Bộ Y tê. 

- Quyêt định số 1463/QĐ-BYT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tê vê 
việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Quyêt định số 642/QĐ-
BYT ngày 16/3/2024 vê việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực y, dược cổ truyên quy 
định tại thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

4. câp giây chứng nhận 
người có bài thuốc gia 
truyên, giây chứng nhận 
người có phương pháp 
chữa bệnh gia truyên 

20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ 

Sở Y tê 2.500.000 
đồng/lần 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định câp giây 
chứng nhận lương y, giây chứng 
nhận người có bài thuốc gia 
truyên, giây chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia 
truyên và kêt hợp y học cổ truyên 
với y học hiện đại tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

Thời hạn giải 
quyêt thực hiện 
theo quy định tại 
Điêu 23 Thông tư 
số 02/2024/TT-
BYT. 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực y tê giây phép hoạt động 
đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Quyêt định số 642/QĐ-BYT 
ngày 16/3/2024 của Bộ Y tê vê 
việc công bố thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyên 
được quy định tại Thông tư 
02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 
của Bộ Y tê. 

- Quyêt định số 1463/QĐ-BYT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tê vê 
việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Quyêt định số 642/QĐ-
BYT ngày 16/3/2024 vê việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực y, dược cổ truyên quy 
định tại thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

5. câp lại giây chứng nhận 
người có bài thuốc gia 
truyên, giây chứng nhận 
người có phương pháp 
chữa bệnh gia truyên 

07 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ 

Sở Y tê Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15. 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định câp giây 
chứng nhận lương y, giây chứng 
nhận người có bài thuốc gia 
truyên, giây chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia 
truyên và kêt hợp y học cổ truyên 
với y học hiện đại tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 

Thời hạn giải 
quyêt thực hiện 
theo quy định tại 
Điêu 24 Thông tư 
số 02/2024/TT-
BYT. 



6 

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 642/QĐ-BYT 
ngày 16/3/2024 của Bộ Y tê vê 
việc công bố thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyên 
được quy định tại Thông tư 
02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 
của Bộ Y tê. 

- Quyêt định số 1463/QĐ-BYT 
ngày 29/5/2024 của Bộ Y tê vê 
việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Quyêt định số 642/QĐ-
BYT ngày 16/3/2024 vê việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực y, dược cổ truyên quy 
định tại thông tư số 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

1. câp giây chứng nhận người sở hữu bài thuốc 
gia truyên và phương pháp chữa bệnh gia 
truyên thuộc thẩm quyên của Sở Y tê 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định câp giây chứng nhận 
lương y, giây chứng nhận người có bài thuốc gia truyên, giây chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia truyên và kêt hợp y học cổ truyên với y học hiện đại tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyêt định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 của Bộ Y tê vê việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyên được quy định tại Thông tư 
02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

- Quyêt định số 1463/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ Y tê vê việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Quyêt định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 vê việc công bố 
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STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyên quy định tại thông tư 
số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

2. câp lại giây chứng nhận người sở hữu bài 
thuốc gia truyên và phương pháp chữa bệnh gia 
truyên thuộc thẩm quyên của Sở Y tê 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định câp giây chứng nhận 
lương y, giây chứng nhận người có bài thuốc gia truyên, giây chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia truyên và kêt hợp y học cổ truyên với y học hiện đại tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyêt định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 của Bộ Y tê vê việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyên được quy định tại Thông tư 
02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 

- Quyêt định số 1463/QĐ-BYT ngày 29/5/2024 của Bộ Y tê vê việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Quyêt định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 vê việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyên quy định tại thông tư 
số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tê. 


